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TỜ TRÌNH  

Về việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ  

 
 

                  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  
 

 Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội 

đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước và Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành 

tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp 

ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 

8/1945; 

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 210/TTr-UBND 

ngày 27/5/2021 về việc đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến cho liệt sỹ 

và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 386/TTr-SNV ngày 29/6/2021; 

UBND tỉnh Bình Định kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch 

nước quyết định truy tặng Huân chương kháng chiến cho 10 trường hợp ở tại tỉnh 

Bình Định là liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ thể: 

- Truy tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì: 04 trường hợp. 

- Truy tặng Huân chương kháng chiến hạng ba: 06 trường hợp. 

(Có hồ sơ và danh sách kèm theo) 

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.  

 

 

Nơi nhận:                                                        

- Như trên;                                                                                   

- Ban TĐKTTƯ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH;   

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- UBND thị xã Hoài Nhơn;                    

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K2.                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Phi Long 

 
 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

TRUY TẶNG HUÂN CHƢƠNG KHÁNG CHIẾN CHO LIỆT SỸ 

VỀ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ  

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày       /7/2021 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

I. Huân chƣơng kháng chiến hạng nhì: 04 trƣờng hợp 
 

SỐ 

THỨ TỰ 
Họ và tên 

Ngày 

tham gia 

CM 

Ngày hy 

sinh 
Chánh quán 

Đơn vị 

 đề nghị khen 

thƣởng 

Thâm niên  

quy đổi Số bằng 

TQGC 

Ghi 

chú Đề 

nghị 

Đƣợc 

duyệt 
Năm Tháng Ngày 

1  
              

         
1961 12/02/1973 

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ ,  ỉ   

Bì   Đ    

xã Hoài Châu,     

xã Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

12 11 15 
EA 

355cm 

Cá  bộ p ụ 

 ữ   ô   

2  
         H  

      
1955 16/01/1967 

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ ,  ỉ   

Bì   Đ    

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

12 06 16 
Đd-

836km 

Độ  v ê  

du kích 

thôn 

3  

         

  uyễ  Quốc 

 r  

01/4/1954 13/10/1965 

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ ,  ỉ   

Bì   Đ    

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

17 00 19 
8L-

996b 

 ru   độ  

phó 

QĐ DV  

4  
          uyễ  

 ử  ò   
6/1962 20/12/1970 

p ườ    am Qua  

Bắc,     xã Hoà  

  ơ  

p ườ    am 

Qua  Bắc,     xã 

Hoà    ơ  

12 10 00 
BI 

630bm 

  ểu độ  

 rưở   Độ  

65 Đoà  

46 khu Sài 

Gòn 
 
 

II. Huân chƣơng kháng chiến hạng ba: 06 trƣờng hợp 
 

SỐ 

THỨ TỰ 
Họ và tên 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày hy 

sinh 
Chánh quán 

Đơn vị 

 đề nghị khen 

thƣởng 

Thâm niên  

quy đổi  
Số 

bằng 

TQGC 

Ghi 

chú Đề 

nghị 

Đƣợc 

duyệt 
Năm Tháng Ngày 

1  
         

  uyễ    u 
1963 10/07/1972 

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ ,  ỉ   

Bì   Đ    

xã Hoà  C âu,     

xã Hoà    ơ ,  ỉ   

Bì   Đ    

09 11 11 
GA 

071cm 

    ba  

      à   

thôn 



2  
L           m 

C uẩ  
10/1968 15/10/1972 

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

06 00 00 
DS-

215bm 

  ượ    ĩ 

QĐ DV  

3  
         Đào 

Vă  K a   
6/1967 03/07/1968 

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

01 01 02 
Cu 

416km 

C  ế     

du kích 

thôn 

4           H  Đìa 1962 01/08/1968 

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

06 11 00 
PM 

959k 

Du kích 

thôn 

5  

         

  uyễ  Vă  

Đ   

04/6/1965 20/06/1967 

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

02 00 16 
GI 

043km 

Du kích 

thôn 

6  
         

 rươ   Cố   
01/1966 12/01/1970 

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

Xã Hoài Châu, 

 uy   Hoà    ơ , 

 ỉ   Bì   Đ    

06 00 18 
6T 

724b 

  ểu độ  

phó Trung 

đoà  2, Sư 

đoà  3 
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